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KỸ THUẬT NGHỆP VỤ NGOẠI 
THƯƠNG 1
GV: PHẠM GIA LỘC
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YÊU CẦU MÔN HỌCYÊU CẦU MÔN HỌC

� Tham gia lớp học đầy đủ

� Đọc trước các tài liệu giảng viên cung cấp

� Không sử dụng điện thoại trong lớp học

� Đánh giá:

- Điểm danh thường xuyên (10%)

- Kiểm tra giữa kỳ (20%)

- Thi cuối kỳ (70%)
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TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO

� PGS Vũ Hữu Tửu (2007), Giáo trình kỹ thuật 
nghiệp vụ ngoại thương, NXB Giáo dục.

� GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân – Ths. Kim Ngọc 
Đạt (2003), Quản trị ngoại thương,  NXB Lao 
động – Xã hội.

� Tập bài giảng do giảng viên cung cấp

� Các công ước quốc tế, Luật, Nghị địnhP liên 
quan đến XNK.
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NỘI DUNG MÔN HỌCNỘI DUNG MÔN HỌC

� Chương 1: Các phương thức giao dịch chủ yếu 
trong mua bán hàng hóa ngoại thương.

� Chương 2: Các điều kiện thương mại quốc tế 
(Incoterms)

� Chương 3: Hợp đồng mua bán hàng hóa ngoại 
thương

� Chương 4: Đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại 
thương

5

Chương 1: Các phương thức 
giao dịch chủ yếu trong mua 
bán hàng hóa ngoại thương

Chương 1: Các phương thức 
giao dịch chủ yếu trong mua 
bán hàng hóa ngoại thương
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NỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH

� Giao dịch mua bán hàng hóa ngoại thương thông thường

� Mua bán hàng hóa đối lưu

� Gia công hàng hóa quốc tế

� Giao dịch đấu giá quốc tế

� Giao dịch đấu thầu quốc tế

� Giao dịch tại hội chợ triễn lãm

� Giao dịch tại các sở giao dịch hàng hóa

� Một số loại giao dịch khác: nhượng quyền, cho thuê hàng hóa, 
thương mại điện tử

� Một số dịch vụ trong thương mại quốc tế
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1.1. GIAO DỊCH MUA BÁN HÀNG HÓA NGOẠI 
THƯƠNG THÔNG THƯỜNG
1.1. GIAO DỊCH MUA BÁN HÀNG HÓA NGOẠI 
THƯƠNG THÔNG THƯỜNG

� Các hoạt động kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

Licensing, Franchising

Đầu tư quốc tế (M&A, FDI)

Toàn cầu hóa thị trường

Toàn cầu hóa sản xuất

8

1.1.1. Khái niệm1.1.1. Khái niệm

� “Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó 
bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển giao quyền sở 
hữu cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa 
vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng, quyền sở hữu 
hàng hóa theo thỏa thuận” Điều 3, Luật Thương Mại 
Việt Nam số 36/2005/QH11

� Mua bán hàng hóa quốc tế xảy ra nếu hàng hóa di 
chuyển ra khỏi lãnh thổ quốc gia hoặc một khu vực hải 
quan đặc biệt (khu chế xuất, kho ngoại quan). 
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1.1.1. Khái niệm1.1.1. Khái niệm
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1.1.1. Khái niệm1.1.1. Khái niệm

� Xuất khẩu hàng hóa: Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng 
hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào 
khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là 
khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật

� Nhập khẩu hàng hóa: Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng 
hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài 
hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam 
được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của 
pháp luật
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1.1.1. Khái niệm1.1.1. Khái niệm

� Tạm nhập tái xuất: Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng 
hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt 
nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan 
riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ 
tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính 
hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam 

� Tạm xuất tái nhập: Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng 
hoá được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc 
biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan 
riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra 
khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hoá đó 
vào Việt Nam

12

1.1.1. Khái niệm1.1.1. Khái niệm

� Chuyển khẩu: Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng 
từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng 
lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục 
nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu 
ra khỏi Việt Nam

� Các hình thức chuyển khẩu:

- Vận chuyển thẳng

- Có qua cửa khẩu tại Việt Nam

- Hàng hóa đưa vào kho ngoại quan
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1.1.2. Những quy định hiện hành của Pháp 
luật Việt Nam về mua bán hàng hóa ngoại 
thương

1.1.2. Những quy định hiện hành của Pháp 
luật Việt Nam về mua bán hàng hóa ngoại 
thương

� Cơ sở pháp lý: Luật Thương mại Việt Nam 
2005, NĐ 12/2006/NĐ-CP, Luật hải quan, Luật 
Thuế XNKP.

� Chủ thể: thương nhân có đăng ký kinh doanh 
xuất nhập khẩu và được cấp mã số kinh doanh 
XNK.
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1.1.2. Những quy định hiện hành của Pháp 
luật Việt Nam về mua bán hàng hóa ngoại 
thương

1.1.2. Những quy định hiện hành của Pháp 
luật Việt Nam về mua bán hàng hóa ngoại 
thương

� Hàng hóa kinh doanh ngoại thương: là hàng 
hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm 
nhập khẩu

� Ngoài ra, một số hàng hóa phải theo sự quản lý 
của các Bộ chuyên ngành
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1.1.3. Đặc điểm1.1.3. Đặc điểm

� Chủ thể

� Đối tượng

� Đồng tiền thanh toán

� Ngôn ngữ của hợp đồng

� Luật điều chỉnh
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1.2. Mua bán hàng hóa đối lưu1.2. Mua bán hàng hóa đối lưu

1.2.1. Khái niệm

� Mua bán đối lưu là hình thức mua bán trao đổi hàng hóa 
để lấy một phần hoặc toàn bộ hàng hóa khác,

� Buôn bán đối lưu có thể được hiểu là hình thức buôn 
bán mà theo đó xuất khẩu hàng hóa kết hợp trực tiếp với 
nhập khẩu hàng hóa.

17

1.2.2. Đặc điểm1.2.2. Đặc điểm

� Người mua đồng thời là người bán

� Đồng tiền không đóng vai trò thanh toán chính mà là giá 
trị sử dụng

� Diễn ra chủ yếu ở khu vực Chính phủ: hàng hóa là tài 
nguyên đổi lấy nhu yếu phẩm, thiết bị kỹ thuật quân sự

� Sự cân bằng: giá trị hàng hóa, điều kiện giao hàng

18

1.2.3. Các loại hình mua bán đối lưu1.2.3. Các loại hình mua bán đối lưu

� Hàng đổi hàng (Barter): Hàng đổi hàng là nghiệp vụ mà 
hai bên trao đổi hàng hóa mà không sử dụng tiền làm 
phương tiện thanh toán

� Chuyển nợ (Switch): được hiểu là việc nhà xuất khẩu 
(người bán) chuyển khoản nợ về tiền hàng hoặc hàng 
hóa của nhà nhập khẩu (người mua) cho một bên thứ ba 
nhằm đổi lấy một hàng hóa khác hoặc tiền.

� Mua đối lưu (Counter purchase): Mua đối lưu là nghiệp 
vụ mà một bên bán sản phẩm của mình cho bên thứ hai, 
đồng thời cũng cam kết mua lại một sản phẩm khác của 
bên thứ hai. Sự cần bằng về giá trị có thể không xảy ra
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1.2.3. Các loại hình mua bán đối lưu1.2.3. Các loại hình mua bán đối lưu

� Mua lại sản phẩm (buy-backs): Mua lại sản phẩm là 
nghiệp vụ mà một bên xây dựng nhà máy, cung cấp các 
thiết bị, bí quyết, đào tạo cũng như các dịch vụ khác cho 
bên thứ hai, đồng thời cam kết mua lại sản phẩm do 
chính thiết bị hoặc bí quyết đó tạo nên.

� Nghiệp vụ bồi hoàn (off-set): Giao dịch bồi hoàn là 
nghiệp vụ mà một bên cam kết bán hàng hóa và dịch vụ 
cho bên thứ hai, đồng thời cũng cam kết cung cấp cho 
bên thứ hai những ân huệ

20

1.2.4. Ưu nhược điểm1.2.4. Ưu nhược điểm

� Ưu điểm:

- Không dùng tiền mặt thanh toán

- Tránh được chính sách ngoại hối thắt chặt

- Các nước phát triển: có nguồn nguyên liệu phục vụ sản 
xuất và tiêu thụ chính sản phẩm đó, nâng cao vị thế 
chính trị và quân sự

- Các nước phát triển: chuyển giao công nghệ 

21

1.2.4. Ưu nhược điểm1.2.4. Ưu nhược điểm

� Nhược điểm

- Có thể nhận sản phẩm khó tiêu thụ

- Thời gian diễn ra dài, dễ gặp các rủi ro liên quan đến giá 
hàng hóa và ngoại hối

- Tình trạng thiếu tôn trọng hợp đồng

- Khai thác nguồn tài nguyên quá mức 
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1.3. Gia công hàng hóa quốc tế1.3. Gia công hàng hóa quốc tế

1.3.1. Khái niệm

Gia công là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia 
công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật 
liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều 
công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên 
đặt gia công để hưởng thù lao

23

1.3.2. Đặc điểm của gia công hàng hóa quốc 
tế
1.3.2. Đặc điểm của gia công hàng hóa quốc 
tế

� Miễn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu và thuế xuất khẩu 
thành phẩm.

� Bên nhận gia công và bên đặt gia công vừa là người 
xuất khẩu vừa là người nhập khẩu

� Thù lao do hoạt động gia công đem lại rất thấp

� Thanh khoản trong hợp đồng gia công: bán nguyên liệu 
dư thừa, cho biếu tặng, gửi trả lại nước ngoàiP.

24

1.3.3. Các loại hình gia công chủ yếu1.3.3. Các loại hình gia công chủ yếu

� Xét theo quyền sở hữu nguyên phụ liệu

- Quyền sở hữu nguyên phụ liệu thuộc về bên đặt gia công

- Bên đặt gia công bán nguyên phụ liệu cho bên nhận gia công và 
mua lại thành phẩm.

� Xét theo giá cả gia công

- Hợp đồng gia công thực chi thực thanh: giá cả gia công được tính 
theo chi phí gia công thực tế cộng với khoản thù lao gia công mong 
muốn của bên nhận gia công

- Hợp đồng khoán: thông thường hai bên thỏa thuận một mức giá 
định mức, mức giá này bao gồm chi phí định mức và thù lao định 
mức. Trong quá trình thực hiện gia công, nếu chi phí lớn hơn chi phí 
định mức thì hai bên vẫn thanh toán theo giá định mức
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1.3.3. Các loại hình gia công chủ yếu1.3.3. Các loại hình gia công chủ yếu

� Xét theo sự tham gia của các bên

- Chỉ có hai bên tham gia

- Nhiều bên tham gia (thường xảy ra tại các MNCs)

� Xét theo ngành

- May mặc: CMT (Cutting – Making – Trimming), CMP (Cutting –
Making – Packaging), CMTQ (Cutting – Making – Trimming – Quota)

- Phần mềm: Thiết kế chương trình hệ thống; Tìm lỗi phần mềm.

26

1.3.4. Ưu nhược điểm1.3.4. Ưu nhược điểm

� Ưu điểm

- Hoàn thiện quá trình phân công lao động quốc tế

- Góp phần vào chuyển giao công nghệ

- Cơ cấu ngành nghề

� Nhược điểm

- Thù lao gia công thấp

- Chuyển giao công nghệ và “rác thải” công nghệ.

27

1.4. Đấu giá hàng hóa quốc tế1.4. Đấu giá hàng hóa quốc tế

1.4.1. Khái niệm

Đấu giá cũng được hiểu là việc người bán tự mình đứng 
ra hoặc chọn một người tổ chức để đấu giá hàng hóa 
công khai nhằm chọn ra người mua trả giá cao nhất.
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1.4.2. Trình tự tiến hành đấu giá1.4.2. Trình tự tiến hành đấu giá

Chuẩn bị hàng hóa để đấu giá

Thông báo niêm yết đấu giá

Người đăng ký tham gia đấu giá

Tiến hành đấu giá

Những công việc sau đấu giá

29

30

1.4.3. Các loại hình đấu giá1.4.3. Các loại hình đấu giá

� Đấu giá kiểu Anh (đấu giá lên): Người mua trả giá cao 
nhất, trường hợp người bán thấy giá cao nhất người 
mua trả thấp hơn giá dự kiến thì có quyền hủy.

� Đấu giá kiểu Hà Lan (đấu giá xuống): là hình thức đấu 
giá bắt đầu bằng việc người điều hành đưa ra mức giá 
cao, sau đó sẽ từ từ hạ xuống. Người thắng cuộc là 
người đầu tiên chấp nhận mức giá mà người điều hành 
đưa ra ban đầu hoặc mức giá hạ xuống.

� Đấu giá kín theo giá thứ nhất: Tất cả người mua viết ra 
giấy rồi bỏ vào phong bì dán kín, mục đích là không cho 
ai khác biết giá.
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1.4.3. Các loại hình đấu giá1.4.3. Các loại hình đấu giá

� Đấu giá kín theo giá thứ hai: Giống đấu giá kín theo giá 
thứ nhất, nhưng người mua chỉ phải trả với giá cao thứ 
hai.

� Đấu giá kiểu từ thiện: Tất cả người mua, không phân 
biệt có mua được hay không đều phải trả tiền.

32

1.4.4. Ưu nhược điểm của hình thức đấu giá1.4.4. Ưu nhược điểm của hình thức đấu giá

� Ưu điểm:

- Đây là giao dịch có lợi cho người bán

- Giao dịch thành công các loại hàng hóa khó xác định giá 
trị

� Nhược điểm

- Bất lợi cho người mua

- Sự bất cân xứng về thông tin

33

1.5. Đấu thầu quốc tế1.5. Đấu thầu quốc tế

1.5.1. Khái niệm

� Đấu thầu được hiểu là hình thức giao dịch mà bên mời 
thầu (chủ đầu tư, bên thứ ba chỉ định) lựa chọn các nhà 
thầu đáp ứng những yêu cầu của mình. Hình thức đấu 
thầu được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như xây 
lắp, mua sắm các thiết bị, hoặc tuyển chọn các nhà tư 
vấn.

� Đấu thầu quốc tế: là hình thức lựa chọn nhà thầu với 
sự tham gia của nhà thầu trong nước và nhà thầu quốc 
tế.
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Trình tự tiến hành đấu thầu quốc tếTrình tự tiến hành đấu thầu quốc tế

Chuẩn bị 
đấu thầu

Lập hồ sơ 
mời thầu

Tổ chức đấu 
thầu

Mở thầu Đánh giá hồ 
sơ dự thầu

Thương thảo, hoàn 
thiện, ký kết hợp đồng

Xét duyệt 
trúng thầu

Thông báo kết quả đấu 
thầu

Trình duyệt, thẩm định 
kết quả đấu thầu

35

1.5.2. Các hình thức đấu thầu quốc tế1.5.2. Các hình thức đấu thầu quốc tế

� Đấu thầu rộng rãi: bên mời thầu không hạn chế số lượng 
các bên dự thầu.

� Đấu thầu hạn chế: bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu 
nhất định dự thầu.

� Chỉ định thầu: bên mời thầu chọn trực tiếp nhà thầu đáp 
ứng các yêu cầu của gói thầu.

36

1.5.2. Các hình thức đấu thầu quốc tế1.5.2. Các hình thức đấu thầu quốc tế

�Mua sắm trực tiếp: Chủ đầu tư có nhu cầu mua sắm bổ 
sung hàng hóa hoặc tăng khối lượng và cường độ công 
việc. 

�Chào hàng cạnh tranh: mua sắm là những hàng hoá 
thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật 
được tiêu chuẩn hoá và tương đương nhau về chất lượng.
Mỗi gói thầu phải có ít nhất ba nhà thầu tham gia.

� Tự thực hiện: Chủ đầu tư tự thực hiện
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1.5.2. Các hình thức đấu thầu quốc tế1.5.2. Các hình thức đấu thầu quốc tế

�Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ: bên dự thầu nộp 
hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính 
trong một túi hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và việc 
mở thầu được tiến hành một lần.

�Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ: bên dự thầu nộp 
hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính 
trong từng túi hồ sơ riêng biệt được nộp trong cùng một thời 
điểm và việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất 
về kỹ thuật sẽ được mở trước.

38

1.5.3. Ưu và nhược điểm của hình thức đấu 
thầu.
1.5.3. Ưu và nhược điểm của hình thức đấu 
thầu.

�Ưu điểm:

-Lựa chọn nhà thầu có năng lực

-Nâng cao hình ảnh

-Tài trợ tài chính đối với chủ thầu

� Nhược điểm

-Diễn ra trong thời gian dài

-Các hành vi tiêu cực

39

1.6. Giao dịch tại hội chợ triễn lãm1.6. Giao dịch tại hội chợ triễn lãm

1.6.1. Khái niệm

� Hội chợ là một hoạt động thường được tổ chức định kỳ 
tại một địa điểm cụ thể. Tại đó, người bán thường trưng 
bày và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ của mình cho 
người mua. Mặt khác, thông qua hội chợ, người bán 
cũng đồng thời cũng sẽ có những thử nghiệm hoặc đánh 
giá khuynh hướng của thị trường và tìm kiếm những cơ 
hội kinh doanh mới.

� Phân biệt hội chợ và triễn lãm
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Một số hội chợ thường niên:

- Agquip: Nông nghiệp (Úc)

- Automechanika: Cơ khí tự động (Đức)

- CeBIT: Công nghệ thông tin (Đức)

- CES: Thiết bị di động (Mỹ)

- immCologne: Trang trí nội thất (Đức)

- NAIAS: Xe hơi (Mỹ)

- Paris Air Show: Hàng không (Pháp)

41

Trình tự tham gia hội chợ triễn lãmTrình tự tham gia hội chợ triễn lãm

Nhận lời mời

Chuẩn bị hàng hóa

Tham dự hội chợ

Giao dịch

42

1.6.2. Các loại hội chợ1.6.2. Các loại hội chợ

� Hội chợ tiêu dùng: dành cho người tiêu dùng

� Hội chợ thương mại: dành cho các công ty

� Hội chợ hỗn hợp: dành cho người tiêu dùng, công ty
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1.6.3. Ưu và nhược điểm của hình thức hội 
chợ
1.6.3. Ưu và nhược điểm của hình thức hội 
chợ

� Ưu điểm

- Mỡ rộng quan hệ đối tác

- Giới thiệu sản phẩm mới

� Nhược điểm:

- Thời gian tổ chức ít (thường 1 năm/1 lần)

- Người bán thường trưng bày sản phẩm tốt nhất

- Chi phí lưu khoP

44

1.7. Giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa1.7. Giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa

1.7.1. Khái niệm

� Giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa là hình thức giao 
dịch tập trung, các bên tiến hành giao dịch với nhau một 
lượng xác định theo những hợp đồng tiêu chuẩn hóa với 
giá cả được xác định vào thời điểm giao kết hợp đồng, 
còn thời gian giao hàng được xác định vào một thời điểm 
trong tương lai 

� Các loại hàng hóa giao dịch: Nông sản, ngũ cốc, kim 
loại quý, giấy phép xả thảiP..

45

Các sở giao dịch hàng hóa nổi tiếngCác sở giao dịch hàng hóa nổi tiếng
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Giao dịch kiểu truyền thốngGiao dịch kiểu truyền thống

Khách hàng Môi giới Báo cáo viên Giao dịch
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Giao dịch qua mạng InternetGiao dịch qua mạng Internet

Trình tự giao dịch qua mạng InternetTrình tự giao dịch qua mạng Internet

Lưu ký 
chứng 

thư

Lựa 
chọn mã 
hàng, mã 

hợp 
đồng

Đặt 
lệnh 
giao 
dịch

Nhận kết 
quả giao 

dịch

Nhận 
hàng và 
tiền qua 
hệ thống 

bù trừ

Mở tài
khoản 

giao dịch

51

1.7.2. Các loại hình giao dịch tại sở giao dịch 
hàng hóa
1.7.2. Các loại hình giao dịch tại sở giao dịch 
hàng hóa

� Giao dịch giao ngay (Spot): Hình thức giao dịch mà 
việc thanh toán và nhận hàng diễn ra đồng thời với việc 
ký kết hợp đồng (thời hạn giao hàng thường là từ hai đến 
ba ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng)

� Giao dịch kỳ hạn (Forward): Hình thức giao dịch mà 
việc thanh toán và nhận hàng diễn ra sau một kỳ hạn kể 
từ lúc ký kết hợp đồng. Giao dịch kỳ hạn thường là 
những giao dịch thật
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52

1.7.2.Các loại hình giao dịch tại sở giao dịch 
hàng hóa
1.7.2.Các loại hình giao dịch tại sở giao dịch 
hàng hóa

� Giao dịch tương lai (Futures): Cơ bản giống với giao 
dịch kỳ hạn. Tuy nhiên, khác với giao dịch kỳ hạn, các 
hợp đồng tương lai thường được tiêu chuẩn hóa về chất 
lượng hàng giao, biến động giá cả, thời hạn giao hàng, 
khối lượng giao hàng. Hơn nữa, các giao dịch tương lai 
không kết thúc bằng việc giao hàng thật như giao dịch kỳ 
hạn 

Tính tiêu chuẩn hóa của một hợp đồng 
futures
Tính tiêu chuẩn hóa của một hợp đồng 
futures

� Chất lượng hàng giao

� Khối lượng hàng hóa giao theo một hợp đồng cơ sở

� Ngày thực hiện hợp đồng

� Ngày giao dịch cuối cùng (trước ngày thực hiện hợp 
đồng 2 ngày giao dịch)

� Thời gian giao dịch trong ngày

� Tiền ký quỹ đặt cọc và tiền duy trì tài khoản

53© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 

54© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 
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Wheat Mar-2012 May-2012 July-2012 September-2012

Price 6565$ 6525$ 5605$ 5627$

55© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 

Nguyên tắc quyết toán hợp đồng futures qua 
hệ thống điện tử
Nguyên tắc quyết toán hợp đồng futures qua 
hệ thống điện tử

�Đến ngày giao dịch cuối cùng nhà đầu tư có
hai lựa chọn

� Open: Thực hiện giao dịch

� Liquidation: Hủy giao dịch, lời lỗ sẽ được thanh toán qua 
hệ thống bù trừ của sở giao dịch hàng hóa

56© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 

Cách xác định lời lỗ trong hợp đồng FuturesCách xác định lời lỗ trong hợp đồng Futures

57© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 

T0 T1

FU0 FU1

� Vị thế bán (take a short position)
FU1 < FU0: Nhà đầu tư lời
FU1 > FU0: Nhà đầu tư lỗ

� Vị thế mua (take a long position)
FU1 > FU0: Nhà đầu tư lời
FU1 < FU0: Nhà đầu tư lỗ

Vào cuối ngày giao dịch, lời lỗ của nhà đầu tư sẽ
được hệ thống thanh toán bù trừ.
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Thanh toán bù trừThanh toán bù trừ

� Đa số là các giao dịch khống, nhà đầu tư có thể đóng 
trạng thái hợp đồng bất kỳ lúc nào. Nếu nhà đầu tư muốn 
giao nhận hàng thật thì phải thông báo với nhà môi giới

� Việc thanh toán lời lỗ của nhà đầu tư sẽ được thực hiện 
vào cuối mỗi ngày giao dịch. Nếu số tiền trong tài khoản 
của nhà đầu tư thấp hơn số ký quỹ duy trì (maitenance 
margin) thì nhà đầu tư sẽ phải nhận lệnh gọi nộp tiền 
(margin call)

� Giá futures càng tiến gần tới giá giao ngay khi gần đến 
ngay tất toán hợp đồng

58© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 

Ví dụVí dụ

Thời gian Thực hiện Tài khoản

15/12/2011 Mua 1 HĐ Futures 1000 
thùng giao vào tháng 
1/2012 với giá 70$/thùng

Ký quỹ 5000$

20/12/2011 Giá Futures là 71.5$/thùng ?

28/12/2011 Giá Futures là 73$/thùng ?

9/01/2012 Giá Futures là 69$/thùng ?

59© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 

Xác định tài khoản của nhà đầu tư vào các 
ngày giao dịch trên?
Lệnh gọi nộp tiền xảy ra khi nào?

Tài khoản duy trì: 3000$

Ví dụVí dụ

Thời gian Thực hiện Tài khoản

15/12/2011 Mua 1 HĐ Futures 1000 
thùng giao vào tháng 
1/2012 với giá 70$/thùng

Ký quỹ 5000$

20/12/2011 Giá Futures là 71.5$/thùng 6500$

28/12/2011 Giá Futures là 73$/thùng 8000$

9/01/2012 Giá Futures là 68$/thùng 3000$ (margin call)

60© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 
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�Nghiệp vụ options: Bao gồm quyền chọn mua (call 
options) hoặc quyền chọn bán (put options), theo đó 
người mua quyền có thể thỏa thuận với công ty hoặc tổ 
chức đứng ra kinh doanh quyền chọn về quyền được mua 
hoặc bán một hàng hóa xác định với giá định trước (strike 
price) và phải trả một khoản phí nhất định (options 
premium - tiền mua quyền hay phí quyền chọn)

61© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 

Đặc điểm của nghiệp vụ optionĐặc điểm của nghiệp vụ option

� Chỉ có người mua mới có quyền từ chối việc thực hiện 
quyền

� Hợp đồng được tiêu chuẩn hóa

� Giá thực hiện không đổi trong suốt quá trình thực hiện 
hợp đồng

� Các tổ chức đứng ra kinh doanh quyền chọn thường là 
những tổ chức lớn và có uy tín

62© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 

Nghiệp vụ optionsNghiệp vụ options

� Quyền chọn mua

- Giá giao ngay > Giá thực hiện. �Người mua quyền chọn
mua thực hiện hợp đồng.

- Giá giao ngay < Giá thực hiện � Người mua quyền chọn
mua hủy hợp đồng

� Quyền chọn bán

- Giá giao ngay > Giá thực hiện. �Người mua quyền chọn
bán hủy hợp đồng

- Giá giao ngay < Giá thực hiện � Người mua quyền chọn
bán thực hiện hợp đồng

63© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 
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Ví dụVí dụ

� Vào ngày 15/12/2011, một nhà đầu tư mua một quyền chọn 
mua dầu hỏa với giá 70$/1 thùng, giao vào tháng 1, phí quyền 
chọn mua là 2$.

a) Nếu giá dầu hỏa trên thị trường giao ngay vào ngày thực hiện 
hợp đồng là 73$/1 thùng, nhà đầu tư có thực hiện quyền 
không?

b) Nếu giá dầu hỏa trên thị trường giao ngay vào ngày thực hiện 
hợp đồng là 68$/1 thùng, nhà đầu tư có thực hiện quyền 
không?

c) Nếu giá dầu hỏa trên thị trường giao ngay vào ngày thực hiện 
hợp đồng là 72$/1 thùng, nhà đầu tư có thực hiện quyền 
không?

64© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
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Ví dụVí dụ

� Vào ngày 15/12/2011, một nhà đầu tư mua một quyền chọn 
bán dầu hỏa với giá 80$/1 thùng, giao vào tháng 1, phí quyền 
chọn bán là 2$.

a) Nếu giá dầu hỏa trên thị trường giao ngay vào ngày thực hiện 
hợp đồng là 67$/1 thùng, nhà đầu tư có thực hiện quyền 
không?

b) Nếu giá dầu hỏa trên thị trường giao ngay vào ngày thực hiện 
hợp đồng là 82$/1 thùng, nhà đầu tư có thực hiện quyền 
không?

c) Nếu giá dầu hỏa trên thị trường giao ngay vào ngày thực hiện 
hợp đồng là 68$/1 thùng, nhà đầu tư có thực hiện quyền 
không?

65© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
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Nghiệp vụ tự bảo hiểm Nghiệp vụ tự bảo hiểm 

� Bằng cách sử dụng các nghiệp vụ futures, option; nhà đầu 
tư có thể tránh được những rủi ro do biến động giá cả gây 
ra.

66© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 
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� Ví dụ: Một nhà xuất khẩu tại Nga có khoảng 1000 tấn lúa 
mì tại thời điểm hiện tại (tháng 2/2012), giá hiện tại là 
60$/1 tấn. Dự tính 1 năm sau, nhà xuất khẩu này sẽ tiến 
hành giao lúa mì cho một nhà nhập khẩu tại Nhật. Bằng 
kinh nghiệm của mình, nhà xuất khẩu này dự báo giá lúa 
mì sẽ giảm và rõ ràng điều đó gây bất lợi. Ông ta sẽ thực 
hiện nghiệp vụ tự bảo hiểm như thế nào? Giả sử giá 
futures đối với lúa mì giao vào tháng 2/2014 tại sở giao 
dịch hàng hóa Chicago lần lượt là 61$ (thời điểm 2/2012), 
52$ (thời điểm tháng 2/2013); giá giao ngay vào tháng 
3/2013 là 50$?

67© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
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� Ông ta sẽ đến sở giao dịch hàng hóa Chicago và ký một 
hợp đồng futures bán 1000 tấn lúa mì, giao vào tháng 
2/2014.

68© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
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2/2012 2/2013 Lời/lỗ

Spot 60 50 -10

Futures 61 52 +9

Total -1

� Giả sử giá cả vào tháng 3/2013 không đúng như dự 
đoán của nhà đầu tư

69© 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 
Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 

2/2012 2/2013 Lời/lỗ

Spot 60 72 +12

Futures 61 70 -9

Total +3
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1.8. Các loại hình giao dịch khác1.8. Các loại hình giao dịch khác

� Cho thuê hàng hóa

� Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một 
bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là 
bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một 
thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê

� Các hình thức:

- Cho thuê trực tiếp

- Cho thuê gián tiếp (cho thuê tài chính)
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1.8. Các loại hình giao dịch khác1.8. Các loại hình giao dịch khác

� Nhượng quyền thương mại

� Nhượng quyền thương mại (franchising) là hoạt động 
thương mại, theo đó bên nhượng quyền (franchisor) cho 
phép và yêu cầu bên nhận quyền (franchisee) tự mình 
tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo 
các điều kiện sau đây:

� Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do bên 
nhượng quyền quy định và được gắn với thương hiệu, 
nhãn hiệu hàng hóaP

� Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát, trợ giúp.
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1.8. Các loại hình giao dịch khác1.8. Các loại hình giao dịch khác

� Thương mại điện tử

� Nghĩa rộng: Mua bán các sản phảm thông qua các 
phương tiện điện tử

� Nghĩa hẹp: ứng dụng các phương tiện điện tử vào tất cả 
các công đoạn: phát triển sản phẩm, marketing, giao dịch 
và ký kết hợp đồng, phân phối, thanh toán.

� Các loại hình thương mại điện tử: B2B, B2C, C2C, C2G
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1.9. Các dịch vụ trong thương mại quốc tế1.9. Các dịch vụ trong thương mại quốc tế

� Dịch vụ Logistics

Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương 
nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc từ khâu 
sản xuất đến khâu tiêu thụ như vận chuyển, lưu kho, phân 
phối, thủ tục hải quan, đóng gói bao bìP..
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1.9. Các loại dịch vụ trong thương mại quốc 
tế
1.9. Các loại dịch vụ trong thương mại quốc 
tế

� Dịch vụ giám định hàng hóa
� Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một 

thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định 
tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và 
những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng

� Các hình thức giám định trong mua bán hàng hóa:

- Giám định sản phẩm: chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩmP

- Giám định quá trình giao nhận hàng: số lượng giao nhận, trọng 
lượng, bốc dỡ hàngP

- Giám định phương tiện vận tải: khả năng đi biển của tàu, hầm 
chứa hàngP.
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